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I. Ngành, nghề: VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

· Nhà giáo thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1. 
	Huỳnh Châu Hiệp
	Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Nhiệt
	CC SP dạy nghề
	
	Điều hòa không khí Ô tô, Chuyên đề máy lạnh
	150

	2. 
	Trần Phan Đình Luân
	Đại học Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	
	
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	90

	3. 
	Nguyễn Thanh Dũng
	Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Nhiệt
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	180

	4. 
	Lê Xuân Phong
	Thạc sĩ Kỹ thuật Nhiệt
	
	
	Đồ án 1, An toàn lao động
	120

	5. 
	Nguyễn Văn Quyết
	Thạc sĩ Công nghệ Nhiệt
	
	
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	180

	6. 
	Nguyễn Trung Kiên
	Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Nhiệt
	
	
	Thực tập lạnh cơ bản
	180

	7. 
	Hồ Văn Mười
	Đại học Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh
	CC SP dạy nghề
	Cao đẳng nghề
	Kỹ thuật điều hoà không khí
	90

	8. 
	Trần Xuân An
	Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Nhiệt
	
	
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt
	120

	9. 
	Nguyễn Đại Phú
	Thạc sĩ Kỹ thuật Nhiệt
	
	
	Thực tập lạnh cơ bản, Thực tập tốt nghiệp
	180

	10. 
	Nguyễn Thanh Phong
	Đại học Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt - Lạnh
	CC SP dạy nghề
	Cao đẳng nghề
	Đồ án 1, Đồ án 2, Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	210

	11. 
	Trần Thị Thúy Sen
	Đại học Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	
	
	Chuyển đề máy lạnh, Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	180

	12. 
	Vũ Hoàng Tuấn
	Đại học Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	
	
	Trang bị hệ thống lạnh, Đo lường điện lạnh, Thực tập lạnh cơ bản
	245

	13. 
	Nguyễn Thành Tùng
	Đại học Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	
	
	Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật sấy, An toàn lao động điện lạnh
	210

	14. 
	Điệc Dương Toàn
	Đại học Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	
	
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh, Chuyên đề máy lạnh, Đo lường Điện lạnh
	180

	15. 
	Trần Văn Ty
	Đại học Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	
	
	Cơ sở kỹ thuật lạnh, Đồ án 1, Đồ án 2
	180

	16. 
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghệ Nhiệt
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Điều hòa không khí Ô tô, Thực tập tốt nghiệp
	240

	17. 
	Nguyễn Thanh Hải
	Thạc sĩ Kỹ thuật Nhiệt
	CC NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Chuyên đề máy lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	


 (có hồ sơ minh chứng kèm theo)


